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	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNNMT
	Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2025


TỜ TRÌNH

 Về việc đề nghị Ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Bình
Căn cứ Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết Luật đất đai năm 2024 giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu ban hành Quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định khoản 6 Điều 103 Luật đất đai năm 2024. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Theo khoản 6 Điều 103 Luật đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định “6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất.” 
Ngày 18/01/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15) và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024.
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho thấy, tại khoản 1 Điều 21 quy định: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để hỗ trợ cho chủ sở hữu vật nuôi khi phải di dời”. 

Ngày 31/10/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND “Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Tuy nhiên, Quyết định trên vẫn còn chưa quy định rõ các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại gia súc, gia cầm v.v.. vật nuôi trong chăn nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi của người dân nên cần có chính sách hỗ trợ di dời các loại vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương do thu hồi đất gây ra.

Từ căn cứ trên, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là phù hợp với các quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích
- Quy định mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo khoản 6 Điều 103 Luật đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 và khoản 1 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
- Hỗ trợ người dân, đặc biệt là các chủ sở hữu vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và ổn định đời sống khi đất đai bị thu hồi để phục vụ lợi ích công cộng hoặc phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quan điểm 

Ban hành Quyết định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giúp đảm bảo các biện pháp hỗ trợ không chỉ mang tính lý thuyết mà còn khả thi khi áp dụng. Trên cơ sở khảo sát giá thực tế và tính kế thừa các quy định trước đây của tỉnh về đơn giá áp dụng trong công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Do đó, chính sách hỗ trợ di dời vật nuôi không chỉ là biện pháp bù đắp một phần chi phí thiệt hại mà còn thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực, giúp người dân sớm ổn định sản xuất tại địa điểm mới.

Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản có liên quan khác.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 896/UBND-KT ngày 10/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quyết định Quy định mức hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 495/STP-XDKTVB ngày 05/3/2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định đầy đủ các bước theo quy trình được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể:

1. Phân công tổ chức, cá nhân xây dựng văn bản QPPL;
2. Khảo sát, đánh giá, tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác soạn thảo dự thảo Quyết định;
3. Soạn thảo dự thảo Quyết định và Tờ trình;
4. Lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đồng thời đăng tải Dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân trong tỉnh;
5. Nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Quyết định; báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý; hoàn chỉnh hồ sơ Dự thảo Quyết định;
6. Gửi hồ sơ Dự thảo Quyết định đến Sở Tư pháp để thẩm định;
7. Tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Quyết định;
8. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh hồ sơ Dự thảo Quyết định.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Bố cục

1.1. Dự thảo Quyết định: Gồm có 05 Điều
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Mức hỗ trợ di dời vật nuôi
Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Điều 4: Điều khoản chuyển tiếp
Điều 5. Quy định trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Quyết định
2.1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này Quy định mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2.2. Đối tượng áp dụng: 

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Chủ sở hữu vật nuôi, tổ chức, cá nhân khác đang hoạt động chăn nuôi có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 khi Nhà nước thu hồi đất.

2.3. Mức hỗ trợ di dời vật nuôi 
2.3.1 Thuyết minh phương pháp xác định đơn giá hỗ trợ di dời

Căn cứ phương pháp xác định giá: Luật giá năm 2023 và khoản 3, Điều 14 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát giá lấy giá trị trung bình giá khảo sát đơn giá khoán gọn (công bốc xếp, cước vận chuyển, các chi phí khác…..) di dời 01 đơn vị nuôi cho từng đối tượng vật nuôi thực tế tại tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

(Hồ sơ kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;(2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (4) Báo cáo tổng hợp, giải trình các ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương; (5) Bản chụp các ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương; (7) Đơn giá khảo sát của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT.
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